
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

     Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

            Bình Định, ngày        tháng       năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu,  

Nhiệm vụ: “Mua, gia hạn bản quyền phần mềm (các phần mềm an toàn thông 

tin, Firewall, Windowns, Office …) để duy trì hoạt động thường xuyên Trung 

tâm tích hợp dữ liệu tỉnh”, thuộc Kế hoạch chuyển đổi số trên lĩnh vực  

Thông tin và Truyền thông năm 2022. 

_______________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/07/2022 của UBND tỉnh 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh quy định phân cấp thẩm 

quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 4950/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 

2022; 

 Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 57/TT-STTTT 

ngày 12/10/2022; đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 274/BC-STC 

ngày 18/10/2022. 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhiệm 

vụ: “Mua, gia hạn bản quyền phần mềm (các phần mềm an toàn thông tin, 

Firewall, Windowns, Office …) để duy trì hoạt động thường xuyên Trung tâm tích 

hợp dữ liệu tỉnh”, thuộc Kế hoạch chuyển đổi số trên lĩnh vực Thông tin và Truyền 

thông năm 2022; với các nội dung chủ yếu như sau:  

1. Phê duyệt danh mục, dự toán: 

a) Tên dự toán: “Mua, gia hạn bản quyền phần mềm (các phần mềm an toàn 

thông tin, Firewall, Windowns, Office …) để duy trì hoạt động thường xuyên 

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh”, thuộc Kế hoạch chuyển đổi số trên lĩnh vực 

Thông tin và Truyền thông năm 2022 (Sau đây gọi chung là: Mua, gia hạn bản 

quyền phần mềm thương mại). 

b) Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông. 

c) Địa điểm, quy mô:  

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình 

Định. 

- Quy mô thực hiện: 

 

STT License Phần mềm ĐVT 
Số 

lượng 

1 Gia hạn license cho thiết bị tường lửa Firewall PA 3220     

  Renew PA-3220-HA-3YR, 3 năm     

  
Partner enabled premium support 3-year prepaid renewal, 

PA-3220 

Gói 

dịch vụ 
2 

  
Threat prevention subscription 3 year term renewal for 

device in an HA pair, PA-3220 
License 2 

  
WildFire subscription 3 year term renewal for device in an 

HA pair, PA-3220 
License 2 

2 
Gia hạn license cho thiết bị tường lửa hệ thống thư điện 

tử công vụ FortiMail 
License  1 

  Renew License FortiMail, 3 năm     

  

Gia hạn bản quyền phần mềm thiết bị FortiMail FML-400F, 

hiệu Fortinet: 

 - 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise ATP Bundle 

Contract 
    



STT License Phần mềm ĐVT 
Số 

lượng 

 - S/N: FE400FT919000236; Term 3 years from 2022-12-21  

3 
Gia hạn license phần mềm quản lý hosting trang thông 

tin điện tử các cơ quan nhà nước  
license 1 

  Renew License Plesk, 1 năm     

  Plesk Web Host Edition virtual server /1 year     

4 

Phần mềm phòng chống Malware (AntiVirus, 

Ransomeware) quản trị tập trung cho máy chủ ảo, máy 

chủ vật lý (windows, linux), 3 năm 

    

  Option 1: Phiên bản Enterprise     

  

Cloud One - Workload Security (Enterprise) - antimalware, 

network & system + XDR - annual subscription per 

server/VM/instance : CXC2ZZMENLCZZZ 

license 90 

  

Cloud One - Workload Security (Enterprise) with XDR - 

antimalware, network & system + XDR - annual 

subscription per server/VM/instance , Renew , Normal , 24 

month(s) , 1-100 

license 90 

5 
Phần mềm phòng chống Malware (AntiVirus, 

Ransomware) quản trị tập trung cho PC, 3 năm 
    

  Apex One as a Service : OSHSWWMXXLCZZZ license 55 

  
Apex One as a Service , Renew , Normal , 24 month(s) , 51-

250 
license 55 

6 Bản quyền phần mềm Window license 45 

  Win10 Pro     

7 Bản quyền MS Office license 45 

  Office LTSC Standard 2021     

8 
Bản quyền phần mềm photoshop làm đồ họa phục vụ 

tuyên truyền  
license 2 

  
Photoshop for teams All Multiple Platforms Multi Asian 

Languages Subscription New - 12 Months 
    



STT License Phần mềm ĐVT 
Số 

lượng 

9 Bản quyền Windows Server     

9.1 Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack license 10 

9.2 Windows Server 2022 - 1 User CAL license 5 

 

c) Tổng dự toán:  7.451.094.000 đồng   

Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm năm mươi mốt triệu, không trăm chín mươi bốn 

ngàn đồng. 

(Chi tiết dự toán theo Phụ lục đính kèm) 

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Phần công việc đã thực hiện: Thẩm định giá phần mềm thương mại: Chủ 

đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

 b) Phần công việc tổ chức đấu thầu: 

 

Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu  

(1.000 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương  

thức 

đấu 

thầu 

Thời 

gian 

bắt đầu 

tổ chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Mua, gia hạn bản 

quyền phần mềm 

thương mại. 

7.418.000 

Vốn 

ngân 

sách 

tỉnh 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước qua 

hệ thống 

mạng 

đấu thầu 

quốc gia 

Một giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

Quý 

IV/2022 

Trọn 

gói 

60 

ngày 

Tổng giá trị  gói thầu:  7.418.000.000 đồng. 

(Bảy tỷ, bốn trăm mười tám triệu đồng) 

 

- Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT, chi phí cài đặt, hướng dẫn sử dụng 

tại địa điểm thực hiện. 



- Giá gói thầu được xác lập dựa trên Chứng thư thẩm định giá số 

220284/TPV-CTTĐ ngày 10/10/2022 của Công ty cổ phần Thẩm định Thiên Phú.   

- Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, tính năng kỹ 

thuật đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phát huy hiệu quả đầu tư của gói thầu nêu 

trên. 

 Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Thủ 

trưởng các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu 

theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và 

Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ 

ngày ký./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT,  PCT Lâm Hải Giang; 

- PVP VX; 

- Lưu VT, K9. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

    

 

 

  Lâm Hải Giang 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC, DỰ TOÁN BẢN QUYỀN PHẦN MỀM THƢƠNG MẠI 

 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /      /2022 của UBND tỉnh) 

 

Stt License Phần mềm ĐVT 
Số 

lƣợng 
 Đơn giá   Thành tiền   Thuế VAT  

 Thành tiền đã 

bao gồm VAT 

(đồng)  

1 
Gia hạn license cho thiết bị 

tƣờng lửa Firewall PA 3220 
            

  Renew PA-3220-HA-3YR, 3 năm             

  
Partner enabled premium support 

3-year prepaid renewal, PA-3220 

Gói 

dịch vụ 
2 

      

445.000.000  

      

890.000.000  

    

89.000.000  

               

979.000.000  

  

Threat prevention subscription 3 

year term renewal for device in an 

HA pair, PA-3220 

License 2 
      

470.000.000  

      

940.000.000  
0  

               

940.000.000  

  

WildFire subscription 3 year term 

renewal for device in an HA pair, 

PA-3220 

License 2 
      

470.000.000  

      

940.000.000  
0  

               

940.000.000  

2 

Gia hạn license cho thiết bị 

tƣờng lửa hệ thống thƣ điện tử 

công vụ FortiMail 

License  1 
      

819.000.000  

      

819.000.000  
0  

               

819.000.000  

  Renew License FortiMail, 3 năm             

  

Gia hạn bản quyền phần mềm thiết 

bị FortiMail FML-400F, hiệu 

Fortinet: 

 - 24x7 FortiCare and FortiGuard             



Stt License Phần mềm ĐVT 
Số 

lƣợng 
 Đơn giá   Thành tiền   Thuế VAT  

 Thành tiền đã 

bao gồm VAT 

(đồng)  

Enterprise ATP Bundle Contract 

 - S/N: FE400FT919000236; Term 

3 years from 2022-12-21  

3 

Gia hạn license phần mềm quản 

lý hosting trang thông tin điện tử 

các cơ quan nhà nƣớc  

license 1 
        

27.450.000  

        

27.450.000  
0  

                 

27.450.000  

  Renew License Plesk, 1 năm             

  
Plesk Web Host Edition virtual 

server /1 year             

4 

Phần mềm phòng chống 

Malware (AntiVirus, 

Ransomeware) quản trị tập 

trung cho máy chủ ảo, máy chủ 

vật lý (windows, linux), 3 năm 

            

  Option 1: Phiên bản Enterprise             

  

Cloud One - Workload Security 

(Enterprise) - antimalware, 

network & system + XDR - annual 

subscription per 

server/VM/instance : 

CXC2ZZMENLCZZZ 

license 90 
        

10.100.000  

      

909.000.000  
0  

               

909.000.000  

  

Cloud One - Workload Security 

(Enterprise) with XDR - 

antimalware, network & system + 

XDR - annual subscription per 

license 90 
        

18.700.000  

   

1.683.000.000  
0  

            

1.683.000.000  



Stt License Phần mềm ĐVT 
Số 

lƣợng 
 Đơn giá   Thành tiền   Thuế VAT  

 Thành tiền đã 

bao gồm VAT 

(đồng)  

server/VM/instance , Renew , 

Normal , 24 month(s) , 1-100 

5 

Phần mềm phòng chống 

Malware (AntiVirus, 

Ransomware) quản trị tập trung 

cho PC, 3 năm 

            

  
Apex One as a Service : 

OSHSWWMXXLCZZZ 
license 55            920.000        50.600.000  0        50.600.000  

  
Apex One as a Service , Renew , 

Normal , 24 month(s) , 51-250 
license 55        1.700.000       93.500.000  0         93.500.000  

6 Bản quyền phần mềm Window license 45        4.750.000     213.750.000  0       213.750.000  

  Win10 Pro             

7 Bản quyền MS Office license 45      10.680.000    480.600.000  0       480.600.000  

  Office LTSC Standard 2021             

8 
Bản quyền phần mềm photoshop 

làm đồ họa phục vụ tuyên truyền  
license 2      10.800.000     21.600.000  0         21.600.000  

  

Photoshop for teams All Multiple 

Platforms Multi Asian Languages 

Subscription New - 12 Months 

            

9 Bản quyền Windows Server             

9.1 
Windows Server 2022 Standard - 

16 Core License Pack 
license 10      25.500.000     255.000.000  0       255.000.000  

9.2 
Windows Server 2022 - 1 User 

CAL 
license 5        1.100.000      5.500.000  0         5.500.000  



Stt License Phần mềm ĐVT 
Số 

lƣợng 
 Đơn giá   Thành tiền   Thuế VAT  

 Thành tiền đã 

bao gồm VAT 

(đồng)  

  TỔNG CỘNG        7.329.000.000  89.000.000    7.418.000.000  

Ghi chú: Kinh phí trên đã bao gồm cả thuế VAT, cài đặt, hướng dẫn sử dụng tại địa điểm thực hiện. 
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